
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU                                                   MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023 - 2024 

                                                                                                                                   MÔN:  LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  - LỚP 6

	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết

(TNKQ)
	Thông hiểu

(TL)
	Vận dụng

(TL)
	Vận dụng cao (TL)
	

	PHÂN MÔN LỊCH SỬ

	1


	VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X
	1. Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc.
	1
	1*
	½ (a)*
	
	50%

	
	
	2. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc.
	1, 1*
	
	
	
	

	
	
	3. Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X.
	1, 2*
	
	
	½(b)*
	

	
	
	4. Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt.
	
	1*
	
	
	

	
	
	5. Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X.
	        1,1*
	
	½(a)*
	
	

	
	
	6. Vương quốc Chăm-pa.
	1
	
	
	½ (b)
	

	Tổng số câu
	8
	1
	½ a
	½ b
	8TN-2TL

	Tỉ lệ 
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

	1
	I. Khí hậu và biến đổi khí hậu

(3 tiết)
	1. Thời tiết và khí hậu. 
	1*
	
	
	
	50%

	
	
	2. Biến đổi khí hậu.
	1*
	
	
	½ b *
	

	2
	II. Nước trên Trái Đất (4 tiết)
	1. Thủy quyển và vòng tuần hoàn lớn của nước.
	1, 1*
	
	
	
	

	
	
	2. Sông, hồ. Nước ngầm và băng hà.
	2*
	
	
	
	

	
	
	3. Biển và đại dương
	1
	
	1*
	
	

	3
	III. Đất và sinh vật trên Trái Đất
(6 tiết)
	1. Lớp đất trên Trái Đất
	2, 3*
	
	1*
	
	

	
	
	2. Sự sống trên Trái Đất
	
	
	
	½ b *
	

	
	
	3. Rừng nhiệt đới
	
	½ (a)*
	
	
	

	
	
	4. Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất
	
	½ (a)*
	
	
	

	Tổng số câu
	8
	½ (a)
	1 
	½ b
	8TN-2TL

	Tỉ lệ 
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	TỔNG HỢP CHUNG
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU                                 BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024  

                                                                                                                    MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  - LỚP 6

	TT
	Chương/

chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu (TL)
	VD (TL)
	VDC (TL)

	1
	VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X
	1. Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc.
	Nhận biết:                                                                             - Nêu được khoảng thời gian thành lập của nước Văn Lang, Âu Lạc.                                                                 

- Trình bày được tổ chức nhà nước của Văn Lang, Âu Lạc.                                                                         

Thông hiểu:

- Mô tả được đời sống vật chất, tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc.

Vận dụng:                                                                               - Xác định được phạm vi không gian của nước Văn Lang, Âu Lạc trên bản đồ hoặc lược đồ.
	1
	1*
	½ (a)*
	

	
	
	2. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc.
	Nhận biết:                                                                              - Nêu được một số chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc trong thời kì Bắc thuộc.                     


	1,1*
	
	
	

	
	
	3. Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X.
	Nhận biết:

- Trình bày những nét chính của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc.

Vận dụng cao:

- Lập được sơ đồ, biểu đồ về diễn biến chính, nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân ta trong thời kì Bắc thuộc.
	     1,2*
	
	
	   ½(b)*

	
	
	4. Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt.
	Thông hiểu: Giới thiệu được những nét chính của cuộc đấu tranh về văn hóa và bảo vệ bản sắc của nhân dân Việt trong thời kì Bắc thuộc.
	
	      1*
	
	

	
	
	5. Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X.


	Nhận biết:

- Trình bày được nét chính về nội dung, kết quả của các cuộc vận động giành quyền tự chủ của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của họ Khúc và họ Dương.

Vận dụng:  Nhật xét được tính độc đáo của Ngô Quyền khi đánh giặc.
	1,1*
	
	    ½(a)*
	

	
	
	6. Vương quốc Chăm-pa.
	Nhận biết:  Trình bày được những nét chính về tổ chức xã hội và kinh tế Chăm-pa.

- Nêu được một số thành tựu văn hóa của Chăm-pa.

Vận dụng cao:  Liên hệ một số thành tựu của văn hóa Chăm-pa có ảnh đến ngày nay.
	1
	
	
	  ½(b)*

	Số câu
	8
	1
	½ a
	½ b

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%

	PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

	1
	I. Khí hậu và biến đổi khí hậu

(3 tiết)

	1. Thời tiết và khí hậu. 
	Nhận biết: Biết khái niệm thời tiết và khí hậu.
Thông hiểu: 

- Hiểu và phân biệt được sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu.

- Trình bày được khái quát đặc điểm của một trong các đới khí hậu trên Trái Đất.

Vận dụng:

- Xác định được trên bản đồ giới hạn của các đới khí hậu.

- Phân tích được biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa.

- Xác định được đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của một số địa điểm trên bản đồ khí hậu thế giới.
	1*
	½ (a)*
	
	

	
	
	2. Biến đổi khí hậu.
	Nhận biết:  Nêu được một số biểu hiện của biến đổi khí hậu.

Vận dụng cao: 

- Nêu được một số biện pháp để sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn năng lượng.

- Nêu được một số biện pháp bản thân và gia đình có thể làm để góp phần phòng tránh thiên tai (bão, lụt, động đất...) và giảm nhẹ biến đổi khí hậu.
	1*
	
	
	½ b *

	2
	II. Nước trên Trái Đất (4 tiết)
	1. Thủy quyển và vòng tuần hoàn lớn của nước.
	Nhận biết: 

- Kể được tên được các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển.

- Mô tả được vòng tuần hoàn lớn của nước.

Vận dụng: Nêu được một số biện pháp sử dụng hợp lí và bảo vệ tài nguyên nước.
	1, 1*
	½ (a)*
	
	

	
	
	2. Sông, hồ và việc sử dụng nước sông, hồ.
	Nhận biết: 

- Mô tả được các bộ phận của một dòng sông lớn 
- Trình bày được khái niệm hồ và nguồn gốc hình thành các hồ.
Thông hiểu: 

- Hiểu mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với các nguồn cấp nước sông.

- Nêu được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp nước sông, hồ.

- Nêu được tầm quan trọng của nước ngầm và băng hà.
	2*
	½ (a)*
	
	

	
	
	3. Biển và đại dương
	Nhận biết: 

Biết được một số biển và các đại dương trên thế giới.

Thông hiểu: 

- So sánh diện tích các đại dương trên thế giới.

- Trình bày và giải thích các hiện tượng sóng, thuỷ triều, dòng biển.

- Nêu được sự khác biệt về nhiệt độ và độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới.

Vận dụng: Tìm hiểu lợi ích của năng lượng sóng và thủy triều trong cuộc sống.
	1
	
	1*
	

	3
	III. Đất và sinh vật trên Trái Đất

(6 tiết)
	1. Lớp đất trên Trái Đất
	Nhận biết: Nêu được các tầng đất và các thành phần chính của đất.

Thông hiểu: Trình bày được một số nhân tố hình thành đất.

Vận dụng: 

- Kể được tên và xác định được trên bản đồ một số nhóm đất điển hình ở vùng nhiệt đới hoặc ở vùng ôn đới.

- Tác động của con người đến sự biến đổi đất.
	2, 3*
	
	1*
	

	
	
	2. Sự sống trên Trái Đất
	Nhận biết: Giới thiệu được về lớp vỏ sinh vật trên Trái Đất và nêu được sự đa dạng của thế giới sinh vật ở lục địa và đại dương.

Vận dụng cao: Biện pháp bảo vệ một số loài sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng
	
	
	
	½ b *

	
	
	3. Rừng nhiệt đới
	Thông hiểu: Trình bày được đặc điểm của rừng nhiệt đới.

Vận dụng: Cần làm gì để bảo vệ rừng nhiệt đới
	
	½ (a)*
	
	

	
	
	4. Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất
	Thông hiểu: Nêu được đặc điểm của các đới thiên nhiên trên Trái Đất

Vận dụng: Xác định được sự phân bố của các đới thiên nhiên trên Trái Đất
	
	½ (a)*
	
	

	Tổng số câu
	8
	½ (a) 
	1
	½ b

	Tỉ lệ 
	20%
	15%
	10%
	5%

	TỔNG HỢP CHUNG
	40%
	30%
	20%
	10%


	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II - 2023-2024

	Họ và tên:
	Môn: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  –  LỚP 6

	Lớp:
	Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm (bằng số)
	Điểm (bằng chữ)

	
	
	
	


I. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) Chọn đáp án đúng rồi điền vào bảng trả lời trắc nghiệm ở phần bài làm.
Câu 1. Nhà nước Âu Lạc ra đời trong khoảng thời gian nào?                                                                    

A. 208 TCN.
      
     B. 200 TCN.

C. 179 TCN.                      D. 173 TCN.                

Câu 2. Sau khi chiếm được nước ta về văn hóa chính quyền phong kiến phương Bắc đã thi hành chính sách nào?                                                                                                                                                        

A. Tiếp tục phát triển văn hóa Việt Nam.             
B. Đưa người Hán sang ở cùng với dân Việt.                                                                                

C. Chỉ dạy người Việt trong văn hóa giao tiếp.                                                                                  

D. Cả người Việt và người Hán cùng nhau học tập phát triển văn hóa Việt.                                                                    

Câu 3. Ai là tác giả của câu nói nổi tiếng sau đây: “Tôi muốn cưới cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người”?                                                                                                                                

A. Lê Chân.          
     B. Bùi Thị Xuân.             C. Triệu Thị Trinh.                D. Nguyễn Thị Bình.                    

Câu 4. Đầu năm 544, Lý Bí tự xưng là Lý Nam Đế, lập ra nhà nước Vạn Xuân, đóng đô ở                          

A. Phong Châu.             B. Phong Khê.
         C. vùng cửa sông Bạch Đằng. 
D. vùng cửa sông Tô Lịch.                                                                                                                                                   
Câu 5. Ngô Quyền đã lựa chọn địa điểm nào làm trận địa chống quân Nam Hán xâm lược?                     

A. Vùng cửa sông Bạch Đằng.  B. Vùng cửa sông Tô Lịch.  C. Làng Ràng(Thanh Hóa).  D. Núi Nưa (Thanh Hóa).                                                                                                                   
Câu 6. Khúc Thừa Dụ đã tận dụng cơ hội nào dưới đây để dấy binh khởi nghĩa giành lại quyền tự chủ vào năm 905?                                                                                                                                                          

A. Nhà Hán suy yếu nghiêm trọng.                          
B. Nhà Đường lâm vào khủng hoảng, suy yếu.                                                                                                  

C. Nhà Ngô chưa thiết lập được chính quyền đô hộ ở Việt Nam.                                                                    

D. Chính quyền đô hộ của nhà Đường mới được thiết lập, còn lỏng lẻo.                                                    

Câu 7. Nội dung nào sau đây không phải là chính sách cải cách của Khúc Hạo?                                        

A. Định lại mức thuế cho công bằng.                      
B. Tha bỏ lực dịch cho dân bớt khổ.
C. Duy trì chính sách bóc lột của nhà Đường.
D. Lập sổ hộ khẩu để quản lí cho thống nhất. 
Câu 8. Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về tổ chức xã hội của cư dân Chăm-pa?
A. Vua được đồng nhất với một vị thần.
            B. Xã hội bao gồm: tăng lữ, quý tộc, dân tự do và nô lệ.

 C. Dưới vua là tể tướng và hai quan đại thần.
  D. cả nước chia làm 15 bộ, đứng đầu mỗi bộ là Lạc tướng.
Câu 9. Một trong những biểu hiện của biến đổi khí hậu là

 A. quy mô kinh tế thế giới tăng.


B. dân số thế giới tăng nhanh.

C. thiên tai bất thường, đột ngột.


D. thực vật đột biến gen tăng.
Câu 10. Trên Trái Đất nước ngọt chiếm khoảng
A. 2,5%.


B. 30,1%.

C. 97,5%.


D. 98,7%.
Câu 11. Chi lưu là 

A. các con sông đổ nước vào con sông chính và sông phụ.  B. các con sông làm nhiệm vụ thoát nước cho sông chính.

C. diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên cho sông. D. lượng nước chảy tạo ra mặt cắt ngang lòng ở con sông.

Câu 12. Nguyên nhân nào sinh ra thủy triều?

A. Gió, sóng biển.
 



B. Sự tự quay của Trái Đất.


C. Động đất, núi lửa.




D. Sức hút Mặt Trăng, Mặt Trời.   
Câu 13. Đá mẹ là nguồn gốc sinh ra thành phần nào của đất?

A. Chất mùn. 





B. Thành phần khoáng.



C. Thành phần hữu cơ.



D. Thành phần sinh vật.

Câu 14. Thành phần chiếm tỉ lệ rất nhỏ trong đất nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với cây trồng là:
A. nước.

       B. hạt khoáng.

C. chất hữu cơ.

D. không khí.



Câu 15. Các tầng trong một mẫu đất, tính từ trên xuống, gồm có:

A. tầng chứa mùn, tầng tích tụ, tầng đá mẹ.

B. tầng chứa mùn, tầng đá mẹ, tầng tích tụ.


C. tầng đá mẹ, tầng chứa mùn, tầng tích tụ.

D. tầng đá mẹ, tầng tích tụ, tầng chứa mùn.

Câu 16. Nhóm đất nào dưới đây được coi là nhóm đất tốt nhất?
A. Đất pốt dôn.




B. Đất đen đài nguyên.

C. Đất đỏ vàng nhiệt đới.



D. Đất đen thảo nguyên ôn đới.

II. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)                                                                                                               
Câu 1. (1,5 điểm) Hãy trình bày đời sống vật chất của cư dân Văn Lang, Âu Lạc?                        

Câu 2. (1,5 điểm)                                                                                                                                    

a. Hãy nhận xét nét độc đáo trong tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền?                                                                           

b. Em hãy nêu một số thành tựu văn hóa của Chăm-pa có ảnh hưởng đến ngày nay? 
Câu 3. (2,0 điểm) 
a. Trình bày đặc điểm thiên nhiên của đới nóng?

b. Hiện nay có nhiều loài sinh vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, theo em chúng ta cần làm gì để bảo vệ các loài đó?
Câu 4. (1,0 điểm) Vận dụng kiến thức đã học và hiểu biết thực tế của bản thân, theo em việc theo dõi hiện tượng thủy triều có ý nghĩa gì đối với cuộc sống? 
BÀI LÀM
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	ĐÁP ÁN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. PHẦN TỰ LUẬN: 
	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023-2024

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ – LỚP 6

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)


I. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm

	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	ĐÁP ÁN
	A
	B
	C
	D
	A
	B
	C
	D
	C
	A
	B
	D
	B
	C
	A
	D


II. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1

(1,5 điểm)
	Đời sống vật chất của cư dân Văn Lang, Âu Lạc                                                  
- Cư dân Việt cổ đã biết đến nền nông nghiệp dùng cày và sớm lấy nghề nông trồng lúa làm nghề chính, còn trồng các loại cây hoa màu, nuôi tằm.

- Nghề luyện kim của người Việt cổ dần được chuyên môn hóa, kĩ thuật đúc đồng phát triển và đã bước đầu biết rèn sắt.

- Cư dân chủ yếu ở nhà sàn được làm bằng tre, nứa, lá, gỗ. Thức ăn chính là gạo nếp, gạo tẻ, muối, mắm cá. Người Việt cổ ngày thường để tóc ngang vai hoặc tết tóc đuôi sam. Nam đóng khổ, cởi trần, đi chân đất, nữ mặc váy, mặc yếm.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ



	2

(1,5 điểm)
	a. Nét độc đáo trong tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền?                                                                           
- Tận dụng địa thế tự nhiên hiểm trở của sông Bạch Đằng để xây dựng trận địa tấn công giặc.

- Sáng tạo ra cách sử dụng các cọc ngầm và quy luật lên – xuống của con nước thủy triều để bố trí trận địa chiến đấu.                                                                            

- Sử dụng thuyền nhỏ và nhẹ để dễ dàng đánh giặc.

- Tổ chức, bố trí và sử dụng các lực lượng hợp lý, linh hoạt để tiêu diệt quân địch.
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	
	b. thành tựu văn hóa của Chăm-pa có ảnh hưởng đến ngày nay

Thánh địa Mỹ Sơn, tháp Chăm, chữ viết, trang phục, lễ hội, tôn giáo là những văn hóa của Chăm-pa vẫn còn ảnh hưởng đến đời sống, xã hội, kinh tế Việt Nam ngày nay. Góp phần làm phong phú cho nền văn hóa của dân tộc Việt Nam.
	0,5đ

	3

(2,0 điểm)
	3.a. Đặc điểm thiên nhiên của đới nóng:
- Nằm giữa hai đường chí tuyến.

- Nhiệt độ cao, lượng mưa lớn.

- Đất chủ yếu là đất đỏ vàng nhiệt đới.

- Thực - động vật vô cùng đa dạng, phong phú, thiên nhiên thay đổi theo chế độ mưa. Rừng nhiệt đới phát triển mạnh.

3.b. Biện pháp bảo vệ các loài sinh vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng:
- Không sử dụng, phản đối sử dụng các sản phẩm làm từ động vật hoang dã.

- Phê phán, lên án những hành vi bắt giữ, giết mổ động vật hoang dã,…

(Lưu ý: Học sinh nêu được mỗi biện pháp 0,25 điểm. Học sinh có thể có câu trả lời khác nhưng đúng chủ đề vẫn được ghi điểm.)
	0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

	4

(1,0 điểm)
	Việc theo dõi hiện tượng thủy triều có ý nghĩa đối với cuộc sống: 
Lợi dụng thuỷ triều để phục vụ cho hoạt động sản xuất và chống giặc ngoại xâm.

- Hoạt động sản xuất: dẫn nước vào ruộng để sản xuất muối, hạ thủy tàu, đánh bắt cá ...

- Chống giặc ngoại xâm: các chiến thắng trên sông Bạch Đằng,... (chiến thắng của Ngô Quyền đánh quân Nam Hán năm 938, của Trần Hưng Đạo đánh quân Nguyên Mông năm 1288)
	0,5đ

0,5đ


--------------HẾT-------------
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - 2023-2024

	Họ và tên:
	Môn: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  –  LỚP 6

	Lớp:
	Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm (bằng số)
	Điểm (bằng chữ)

	
	
	
	


DÀNH CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ

TRẮC NGHIỆM: (10,0 điểm)
               Chọn đáp án đúng rồi điền vào bảng trả lời trắc nghiệm ở phần bài làm.

Câu 1. Nhà nước Âu Lạc ra đời trong khoảng thời gian nào?                                                                    

  A. 208 TCN.
      
     B. 200 TCN.

C. 179 TCN.                      D. 173 TCN.                

Câu 2. Sau khi chiếm được nước ta về văn hóa chính quyền phong kiến phương Bắc đã thi hành chính sách nào?                                                                                                                                                        

  A. Tiếp tục phát triển văn hóa Việt Nam.             
B. Đưa người Hán sang ở cùng với dân Việt.                                                                                

  C. Chỉ dạy người Việt trong văn hóa giao tiếp.                                                                                  

  D. Cả người Việt và người Hán cùng nhau học tập phát triển văn hóa Việt.                                                                    

Câu 3. Ai là tác giả của câu nói nổi tiếng sau đây: “Tôi muốn cưới cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người”?                                                                                                                                

  A. Lê Chân.          
     B. Bùi Thị Xuân.                C. Triệu Thị Trinh.                D. Nguyễn Thị Bình.                    

Câu 4. Đầu năm 544, Lý Bí tự xưng là Lý Nam Đế, lập ra nhà nước Vạn Xuân, đóng đô ở                          

A. Phong Châu.             B. Phong Khê.
       C. vùng cửa sông Bạch Đằng. 
D. vùng cửa sông Tô Lịch.                                                                                                                                                   

Câu 5. Ngô Quyền đã lựa chọn địa điểm nào làm trận địa chống quân Nam Hán xâm lược?                     

 A. Vùng cửa sông Bạch Đằng. B. Vùng cửa sông Tô Lịch. C. Làng Ràng(Thanh Hóa). D. Núi Nưa (Thanh Hóa).                                                                                                                   

Câu 6. Trên Trái Đất nước ngọt chiếm khoảng
A. 2,5%.


B. 30,1%.


C. 97,5%.


D. 98,7%.

Câu 7. Chi lưu là 

A. các con sông đổ nước vào con sông chính và sông phụ.

B. các con sông làm nhiệm vụ thoát nước cho sông chính.

C. diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên cho sông.

D. lượng nước chảy tạo ra mặt cắt ngang lòng ở con sông.

Câu 8. Nguyên nhân nào sinh ra thủy triều?

A. Gió, sóng biển.
 



B. Sự tự quay của Trái Đất.



C. Động đất, núi lửa.



D. Sức hút Mặt Trăng, Mặt Trời.   
Câu 9. Đá mẹ là nguồn gốc sinh ra thành phần nào của đất?

  A. Chất mùn. 




B. Thành phần khoáng.



  C. Thành phần hữu cơ.



D. Thành phần sinh vật.



Câu 10. Các tầng trong một mẫu đất, tính từ trên xuống, gồm có:

A. tầng chứa mùn, tầng đá mẹ, tầng tích tụ.

B. tầng đá mẹ, tầng chứa mùn, tầng tích tụ.



C. tầng chứa mùn, tầng tích tụ, tầng đá mẹ.

D. tầng đá mẹ, tầng tích tụ, tầng chứa mùn.

BÀI LÀM

PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM:

	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐÁP ÁN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023-2024

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ – LỚP 6

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)


DÀNH CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ

TRẮC NGHIỆM: (10,0 điểm)  Mỗi câu trả lời đúng 1,0 điểm
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐÁP ÁN
	A
	B
	C
	D
	A
	A
	B
	D
	B
	C


--------------HẾT--------------


